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	Điểm  
	Nhận xét của giáo viên

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
1.1. Những cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài?
A. Vận động, hô hấp, tiêu hóa.                        B. Tuần hoàn, bài tiết, tiêu hóa.

C. Vận động, tuần hoàn, hô hấp.                     D. Tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.
1.2. Bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của ai? 
A. Những người làm ở nhà máy nước.            B. Các bác sĩ.
C.Những người lớn.                                         D. Tất cả các cách trên.
Câu 2. (1 điểm) Viết vào     chữ N trước những việc nên làm, chữ K trước những việc không nên làm để bảo vệ nguồn nước.
        A. Đục phá ống nước.
        B. Xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa.
      C. Xử lí nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung
         D. Vứt các chất thải xuống sông, hồ.
Câu 3. (1 điểm) Viết vào       chữ Đ trước ý trả lời đúng, chữ S trước ý trả lời sai.



         A. Cơ quan hô hấp có nhiệm vụ trao đổi khí.
         B. Cơ quan tiêu hóa có nhiệm vụ trao đổi thức ăn.
         C. Cơ quan bài tiết nước tiểu có nhiệm vụ thải ra nước tiểu.
         D. Cơ quan tuần hoàn có nhiệm vụ thải ra mồ hôi.
Câu 4. (1 điểm) Đánh dấu x vào       trước ý trả lời đúng.
         Nguyên nhân gây nên béo phì là? 

A. Ăn nhiều thức ăn béo, tỉ lệ mỡ cao.
B. Ăn quá nhiều. 
C. Ăn nhiều rau xanh và quả chín.
D. Ít hoạt động thể dục, thể thao.



E. Ít thay đổi món ăn.
Câu 5. (2 điểm) Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ chấm:
5.1. (phát triển, nguy cơ, hiệu suất lao động, trí nhớ)
A. Lúc nhỏ đã béo phì thì dễ ………………….… thành béo phì khi lớn.
B. Người thừa cân, béo phì có ………….…….……… mắc bệnh về tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao, ....  

C. Béo phì làm giảm ………………………….…… và giảm …………….……
5.2. (môi trường; con người; trao đổi chất; chất thừa, cặn bã)
Trong quá trình sống, …………………… lấy thức ăn, nước, không khí từ ……………….………… và thải ra môi trường những ……………………………………………. . Quá trình đó được gọi là quá trình …………………… .
Câu 6. (2 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp để nói về chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan trong cơ thể
	CỘT A
	CỘT B



Ơ

Câu 7. (1 điểm) Hãy nêu 4 việc em đã hoặc sẽ làm để bảo vệ nguồn nước.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8. (1 điểm) Hãy nêu 4 việc em cần làm để phòng bệnh béo phì.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	GV coi thi

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	GV chấm lần 1

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	GV chấm lần 2

(Ký, ghi rõ họ và tên)
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	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	1.1. D

1.2. D
	a) K; b) N 

c) N; d) K
	a) Đ; b) Đ 

c) Đ ; d) S
	A, B, D, E

	Điểm
	1
	1
	1
	1


Câu 5. (2 điểm) Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ chấm:
5.1. (phát triển, nguy cơ, hiệu suất lao động, trí nhớ)
A. Lúc nhỏ đã béo phì thì dễ phát triển thành béo phì khi lớn.
B. Người thừa cân, béo phì có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao,....  

C. Béo phì làm giảm hiệu suất lao động và giảm trí nhớ.
5.2. (môi trường, con người, trao đổi chất, chất thừa, cặn bã)
Trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Qúa trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất.

Câu 6. (2 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp để nói về chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan trong cơ thể

	CỘT A
	CỘT B



Ơ

Câu 7. (1 điểm) Gợi ý 4 việc em đã hoặc sẽ làm để bảo vệ nguồn nước.

- Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước.

- Không đục phá ống nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước.

- Không vứt rác thải xuống ao, hồ, sông, suối.

- Tuyên truyền mọi người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước.

…..

Câu 8. (1 điểm) Gợi ý 4 việc em cần làm để phòng bệnh béo phì.
- Ăn nhiều rau và quả chín

- Rè luyện thói quen ăn uống điều độ

- Ăn chậm, nhai kĩ

- Vận động, tập thể dục thể thao

- Năng vận động cơ thể, đi bộ
…..
Biến đổi thức ăn, nước uống thành các chất dinh dưỡng, ngấm vào máu đi nuôi cơ thể. Thải ra chất cặn bã.








Lọc máu, lấy ra các chất thải, chất độc hại, tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu ra bên ngoài.











Có nhiệm vụ trao đổi khí: Lấy vào khí ô-xi và thải ra khí các-bô-nic.








Máu đem các chất dinh dưỡng và ô-xi theo vòng tuần hoàn lớn đi nuôi cơ thể.





Cơ quan tuần hoàn








Cơ quan tiêu hóa








Cơ quan hô hấp








Cơ quan bài tiết








Biến đổi thức ăn, nước uống thành các chất dinh dưỡng, ngấm vào máu đi nuôi cơ thể. Thải ra chất cặn bã.








Lọc máu, lấy ra các chất thải, chất độc hại, tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu ra bên ngoài.











Có nhiệm vụ trao đổi khí: Lấy vào khí ô-xi và thải ra khí các-bô-nic.








Máu đem các chất dinh dưỡng và ô-xi theo vòng tuần hoàn lớn đi nuôi cơ thể.





Cơ quan tuần hoàn








Cơ quan tiêu hóa








Cơ quan hô hấp








Cơ quan bài tiết











